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Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Đơn vị: Viện NCPT Đồng bằng SCL
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Phát triển nông thôn ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1308304  Phạm Hoài Nhân  00/00/95  CA13X5A1   2.76  122  Khá  Phát triển nông thôn    
 2  B1400015  Lê Quốc Giàu  22/06/96  CA14X5A1   2.98  143  Khá  Phát triển nông thôn    
 3  B1400094  Sơn Khánh Giang  13/12/94  CA14X5A2   2.93  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 4  B1400106  Lý Thị Lay  01/01/95  CA14X5A2  N  2.92  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 5  B1400111  Lê Phúc Minh  26/01/96  CA14X5A2   3.13  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 6  B1400125  Phương Văn Nương  00/00/92  CA14X5A2   3.25  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 7  B1400157  Dương Văn Võ  28/10/96  CA14X5A2   2.82  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 8  B1500008  Lâm Chí Công  04/11/96  CA15X5A2   3.43  141  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 9  B1500009  Lê Thanh Huy  13/06/96  CA15X5A1   2.71  144  Khá  Phát triển nông thôn    

 10  B1500010  Trịnh Thúy Huỳnh  13/10/96  CA15X5A2  N  3.12  146  Khá  Phát triển nông thôn    
 11  B1500013  Đặng Hoài Phương  02/02/96  CA15X5A1   2.81  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 12  B1508694  Nguyễn Thị Ngọc Châm  08/11/97  CA15X5A1  N  3.36  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 13  B1508695  Lê Thị Kim Dung  19/06/97  CA15X5A1  N  3.33  142  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 14  B1508696  Trịnh Tường Duy  20/11/97  CA15X5A1  N  3.07  141  Khá  Phát triển nông thôn    
 15  B1508705  Nguyễn Ngọc Hân  27/11/97  CA15X5A1  N  3.44  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 16  B1508708  Trần Hồng Hoa  01/01/97  CA15X5A1  N  3.29  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 17  B1508709  Lâm Thị Mỹ Hòa  13/10/96  CA15X5A1  N  3.36  145  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 18  B1508712  Trương Thị Mộng Kha  19/01/93  CA15X5A1  N  3.12  143  Khá  Phát triển nông thôn    
 19  B1508714  Trần Thị Anh Kim  03/08/97  CA15X5A1  N  3.09  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 20  B1508715  Trần Gia Linh  18/12/97  CA15X5A1  N  3.49  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 21  B1508716  Phạm Tấn Lộc  01/02/97  CA15X5A1   3.06  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 22  B1508720  Nguyễn Thị Kiều My  25/08/97  CA15X5A1  N  2.99  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 23  B1508722  Nguyễn Hữu Nghĩa  08/10/96  CA15X5A1   3.11  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 24  B1508726  Trần Kim Nhi  15/12/97  CA15X5A1  N  3.35  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 25  B1508727  Sơn Thị Ngọc Nhung  20/09/97  CA15X5A1  N  3.15  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 26  B1508729  Thị Ngọc Oanh  22/02/96  CA15X5A1  N  3.40  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 27  B1508730  Nguyễn Thị Thảo Quyên  13/01/96  CA15X5A1  N  3.19  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 28  B1508731  Nguyễn Thanh Sang  27/01/97  CA15X5A1   3.25  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 29  B1508732  Chau Vúth Thai  10/05/97  CA15X5A1   2.80  140  Khá  Phát triển nông thôn    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: CA1
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1508733  Nguyễn Trung Thành  27/01/97  CA15X5A1   3.56  144  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 31  B1508734  Huỳnh Thị Thu Thảo  29/10/97  CA15X5A1  N  3.52  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 32  B1508735  Nguyễn Văn Thân  23/07/97  CA15X5A1   3.28  142  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 33  B1508736  Từ Đắc Thiện  26/03/97  CA15X5A1   3.06  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 34  B1508738  Đặng Thị Ngọc Thúy  08/10/97  CA15X5A1  N  3.02  144  Khá  Phát triển nông thôn    
 35  B1508739  Phan Dương Thụy  11/02/97  CA15X5A1  N  3.27  145  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 36  B1508740  Nguyễn Thị Anh Thư  26/01/97  CA15X5A1  N  3.09  141  Khá  Phát triển nông thôn    
 37  B1508743  Bùi Thị Thu Trang  11/06/97  CA15X5A1  N  3.14  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 38  B1508745  Nguyễn Thị Tú Trinh  29/03/97  CA15X5A1  N  3.39  145  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 39  B1508746  Nguyễn Thị Tuyết Trinh  10/05/97  CA15X5A1  N  3.22  141  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 40  B1508748  Hồ Thanh Trúc  19/12/97  CA15X5A1  N  3.31  144  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 41  B1508750  Lê Thị Thanh Tuyền  01/02/97  CA15X5A1  N  3.31  141  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 42  B1508755  Lý Thanh Chung  05/09/97  CA15X5A2   2.90  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 43  B1508757  Phạm Hữu Dư  21/12/97  CA15X5A2   3.14  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 44  B1508760  Kim Thị Ngọc Điệp  01/10/96  CA15X5A2  N  3.17  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 45  B1508762  Nguyễn Thị Hồng Gấm  17/05/97  CA15X5A2  N  3.17  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 46  B1508763  Hoàng Thị Ngọc Huỳnh Giao  01/03/97  CA15X5A2  N  3.49  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 47  B1508765  Nguyễn Thị Hồng Hạnh  26/09/97  CA15X5A2  N  3.42  142  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 48  B1508767  Lê Trọng Hiếu  16/01/97  CA15X5A2   3.04  143  Khá  Phát triển nông thôn    
 49  B1508774  Nguyễn Văn Khá  01/03/97  CA15X5A2   3.42  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 50  B1508775  Lê Thị Huyền Lê  15/09/97  CA15X5A2  N  3.09  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 51  B1508776  Phạm Thiên Long  10/09/97  CA15X5A2   3.04  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 52  B1508777  Nguyễn Hữu Lợi  28/08/97  CA15X5A2   3.77  140  Xuất sắc  Phát triển nông thôn    
 53  B1508778  Phạm Thị Bích Mai  04/01/97  CA15X5A2  N  3.58  143  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 54  B1508779  Đinh Thị Diễm My  15/04/97  CA15X5A2  N  3.10  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 55  B1508784  Nguyễn Thị Thảo Nguyên  06/10/97  CA15X5A2  N  3.52  142  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 56  B1508786  Trần Yến Nhi  18/09/97  CA15X5A2  N  3.66  143  Xuất sắc  Phát triển nông thôn    
 57  B1508792  Nguyễn Thanh Tấn  04/11/97  CA15X5A2   3.23  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 58  B1508797  Phan Văn Thịnh  17/12/97  CA15X5A2   3.01  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 59  B1508798  Phan Thị Kiều Thu  15/12/97  CA15X5A2  N  3.00  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 60  B1508799  Nguyễn Thanh Thùy  13/09/97  CA15X5A2  N  3.34  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 61  B1508806  Nguyễn Thị Diễm Trinh  04/04/95  CA15X5A2  N  3.20  143  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 62  B1508811  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  20/03/96  CA15X5A2  N  3.44  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 63  B1508813  Đặng Thị Kim Yến  08/04/97  CA15X5A2  N  3.51  142  Giỏi  Phát triển nông thôn    

Tổng số danh sách: 63 sinh viên
  Ngày 04 tháng 01 năm 2019
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